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Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	TH/ GDAN
	LQVH
	TD

	NBPB/NBTN
	KNS

	I
Bé là ai?
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	Tạo hình 

Tô màu bạn trai – bạn gái

	LQVH
Ôn thơ “Cô dạy”
(ST : Phạm Hổ)

	             Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Bò trong đường hẹp
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
	      NBPB
Ôn nhận biết 3 màu : xanh - đỏ -vàng
 


	KNS

Bé giới thiệu về mình
 

	II
Món ăn bé thích
(Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	Âm nhạc
DH: Mời bạn ăn
TC: Ai nhanh nhất

	LQVH
Truyện :  Gấu con bị sâu răng
(Trẻ đã biết)      
 
	Thể dục

-VĐCB: Ôn tung bóng qua dây.
- TCVĐ:Cáo ơi ngủ à?
 

	NBTN
Một số món ăn bé thích     
 
	KNS 
Hướng dẫn trẻ lau miệng
 

	III
Khi bé bị ốm
(Từ 15/7- 19/7/2019) 
	Tạo hình 
Vẽ khuôn mặt cảm xúc (vui – buồn)
	LQVH
Thơ: “Bé này bé ơi”
(trẻ chưa biết)

	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Đi bước qua vật cản
- TCVĐ: Bọ dừa
	NBPB
Ôn nhận biết phân biệt to – nhỏ
	KNS
Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách

	IV
Bé mặc trang phục gì?
 (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	Âm nhạc
 - VĐTN: Trời nắng, trời mưa
TC: Tai ai tinh	      


	LQVH
Truyện: Đôi bạn tốt
(Trẻ chưa biết)
 
	Thể dục
- VĐCB: Đứng ném bóng vào đích nằm ngang
-  TCVĐ : Bịt mắt bắt dê.

	NBTN
Trang phục bạn trai – bạn gái
 
	KNS
Xếp hàng chờ đến lượt
 

	V
Bé bỏ rác đúng nơi quy định
(Từ 29/7- 2/8/2019)
	Tạo hình 
Tô màu đồ chơi bé thích

	LQVH
Thơ : Ôn bài thơ “Không vứt rác ra đường”
		
	Thể dục
  - VĐCB: Ôn VĐ      trườn qua vật cản
- TCVĐ: Cáo và thỏ
	NBPB
Ôn nhận biết phía trước, phía sau (Của bản thân)

	KNS
Vứt rác đúng nơi quy định
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Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	LQVH
	Thể dục
	NBTN/NBPB

	KNS
	TH/GDAN

	I
Bé là ai?
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	LQVH

Ôn thơ “Cô dạy”
(ST : Phạm Hổ)
	             Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Bò trong đường hẹp
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
	      NBPB
Ôn nhận biết 3 màu : xanh - đỏ -vàng

	KNS

Bé giới thiệu về mình


	Tạo hình 

Tô màu bạn trai – bạn gái
 

	II
Món ăn bé thích
(Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	LQVH
Truyện :  Gấu con bị sâu răng
(Trẻ đã biết) 
	Thể dục

-VĐCB: Ôn tung bóng qua dây.
- TCVĐ:Cáo ơi ngủ à?

	NBTN
Một số món ăn bé thích     
 

	KNS 
Hướng dẫn trẻ lau miệng
 
	Âm nhạc
DH: Mời bạn ăn
TC: Vận động theo nhạc


	III
Khi bé bị ốm
(Từ 15/7- 19/7/2019) 
	LQVH
Thơ: “Bé này bé ơi”
(trẻ chưa biết)

	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Đi bước qua vật cản
- TCVĐ: Bọ dừa
	NBPB
Ôn nhận biết phân biệt to – nhỏ
	KNS
Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách
	Tạo hình 
Vẽ khuôn mặt cảm xúc (vui – buồn)

	IV
Bé mặc trang phục gì?
 (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	LQVH
Truyện: Đôi bạn tốt
(Trẻ chưa biết)

	Thể dục
- VĐCB: Đứng ném bóng vào đích nằm ngang
-  TCVĐ : Bịt mắt bắt dê.

	NBTN
Trang phục bạn trai – bạn gái
	KNS
Xếp hàng chờ đến lượt

	      Âm nhạc
 - VĐTN: Trời nắng, trời mưa
TC: Tai ai tinh


	V
Bé bỏ rác đúng nơi quy định
(Từ 29/7- 2/8/2019)
	LQVH
Thơ : Ôn bài thơ “Không vứt rác ra đường”
	         Thể dục
  - VĐCB: Ôn VĐ      trườn qua vật cản
- TCVĐ: Cáo và thỏ
	NBPB
Ôn nhận biết phía trước, phía sau (Của bản thân)
	KNS
Vứt rác đúng nơi quy định
	Tạo hình 
Tô màu đồ chơi bé thích
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Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	Thể dục/Âm nhạc
	LQVT/Khám phá
	KNS
	Tạo hình
	LQVH

	I
Bé học trường nào
 (Từ 1 /7 – 5/7/2019)
	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Bò trong đường hẹp
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
	LQVT
Ôn nhận biết 3 màu xanh- đỏ- vàng

	KNS
Lời chào của bé

	Tạo hình 
Tô màu bóng
to- nhỏ

	LQVH
Thơ:Bạn mới
(Dạy trẻ học thuộc thơ)


	II
Lớp mẫu giáo của bé
(Từ 8/7 - 12/7/2019) 
	Âm nhạc
-DH:Lời chào buổi sáng
-NH:Ngày đầu tiên đi học

	Khám phá
Các góc chơi trong lớp
	KNS
Cách cất dép và ba lô 
	Tạo hình 
Dán quả bóng màu đỏ

	LQVH
Truyện:Gà tơ đi học
(Trẻ chưa biết)

	Cô giáo của bé
(Từ 15/7- 19/7/2019) 
	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Đi trong đường ngoằn ngoèo
- TCVĐ: Bọ dừa
	LQVT
Ôn nhận biết phân biệt to – nhỏ
	KNS
Cô giáo của em
	Tạo hình 
Tô màu tranh cô giáo
	LQVH
Thơ:Cô dạy
(trẻ chưa biết)


	IV
Các bạn trong lớp
 (Từ 22/7 - 26/7/2019)
	Âm nhạc
 - VĐTN: Bóng tròn to
TC: Tai ai tinh

	Khám Phá
Trang phục bạn trai bạn gái
	KNS
Xếp hàng chờ đến lượt
	Tạo hình 
Dán bông hoa to nhỏ

	LQVH
Truyện: Đôi bạn tốt
(Trẻ chưa biết)


	V
Đồ dùng đồ chơi trong lớp
(Từ 29/7- 2/7/2019)
	Thể dục
- VĐCB: Ôn VĐ Ném trúng đích nằm ngang
- TCVĐ: Cáo và thỏ
	LQVT
Ôn nhận biết phía trước, phía sau (Của bản thân)

	KNS
Cảm ơn và xin lỗi
	Tạo hình 
Tô màu đồ chơi bé thích
	LQVH
Truyện: Chiếc xích đu màu đỏ
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